
Ngày thi: Thứ bảy, ngày 26/10/2019   Giờ thi: 8:00 - 11:30 (Sáng)          Phòng thi: A.703

STT SBD MSHV Phái Ngày sinh Số điện thoại Ký tên

1 077 17270410001 Nguyễn Ngọc Ái Nữ 30/06/1992

2 078 17280210207 Cao Hoàng Anh Nam 28/09/1989

3 079 17270310002 Phạm Đình Bảo Nam 19/01/1994

4 080 16250210011 Hà Linh Chi Nữ 13/05/1990

5 081 18290310006 Bạch Thị Hồng Cúc Nữ 10/10/1991

6 082 17280410220 Nguyễn Thành Công Nam 8/11/1973

7 083 16250710019 Tăng Thị Bích Diễm Nữ 25/03/1993

8 084 18300410089 Ngô Huỳnh Đức Nam 12/03/1990

9 085 17270210008 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 25/04/1992

10 086 18290210008 Huỳnh Tư Duy Nam 25/4/1994

11 087 16250410023 Trương Thị Mỹ Duyên Nữ 07/03/1993

12 088 1561080365 Đoàn Thị Kim Giang Nữ 14/11/1977

13 089 17280410229 Phan Ngân Giang Nữ 24/08/1994

14 090 1472030339 Nguyễn Quang Hiển Nam 02/01/1987

15 091 16250410040 Trần Tiến Diễm Hoa Nữ 25/02/1992

16 092 17280410242 Trần Thị Thu Hoài Nữ 05/10/1994

17 093 1523020034 Lê Thị Hồng Nữ 05/05/1991

18 094 17280410244 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 18/12/1995

19 095 18300310112 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 06/08/1982

20 096 18300410111 Lê Viết Hùng Nam 03/10/1991

21 097 1579030124 Huỳnh Tấn Hưng Nam 25/04/1989

22 098 18300410117 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 26/09/1992

23 099 18290210016 Ngô Thu Hương Nữ 28/12/1981

24 100 1523030038 Trần Thị Hương Nữ 22/12/1991

25 101 18300310110 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 17/10/1995

26 102 17280210246 Bùi Thái Ngọc Huyền Nữ 04/08/1993

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

 PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ

THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

(MÔN VIẾT)

                Họ và tên



27 103 17280210248 Lê Thị Diễm Huỳnh Nữ 01/05/1975

28 104 18300310129 Ung Thị Kim Liên Nữ 31/03/1996

29 105 18290310021 Nguyễn Thị Mai Linh Nữ 12/07/1995

30 106 16250310052 Ngô Thị Cẩm Loan Nữ 13/04/1992

 

2.  Mang theo thẻ sinh viên và bản chính CMND hoặc giấy tờ tùy thân (có dán ảnh) thay thế khác

4. Sinh viên mang theo bút bi xanh  để làm bài thi.

* Một số lưu ý đối với thí sinh dự thi: 

1. Thực hiện nghiêm túc “Nội quy phòng thi” theo quy định; 

3.  Có mặt tại Phòng thi trước 20 phút 



Ngày thi: Thứ bảy, ngày 26/10/2019   Giờ thi: 8:00 - 11:30 (Sáng)          Phòng thi: A.709

STT SBD MSHV Phái Ngày sinh Số điện thoại Ký tên

1 107 1561080368 Bồ Thị Thảo Ly Nữ 05/01/1991

2 108 17270210031 Trương Thị Tú Mỹ Nữ 01/08/1994

3 109 1583040329 Lý Thảo Nguyên Nữ 14/11/1988

4 110 17270410035 Phạm Văn Nhất Nam 06/09/1984

5 111 17270210041 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 22/06/1993

6 112 18300310187 Nguyễn Phúc Duy Tân Nam 26/02/1990

7 113 17270410049 Nguyễn Viết Tăng Nam 20/02/1991

8 114 17280710287 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 22/08/1993

9 115 17270210054 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 15/09/1989

10 116 17270210051 Nguyễn Thị Kim Thanh Nữ 19/07/1980

11 117 16250410084 Vũ Thị Thanh Nữ 10/09/1987

12 118 18290310042 Huỳnh Ngọc Thiện Nam 22/10/1982

13 119 17270710056 Lê Mộng Thơ Nữ 02/04/1994

14 120 1523030095 Quản Thị Mộng Thúy Nữ 05/12/1992

15 121 17280410292 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 09/08/1994

16 122 19320810296 Nguyễn Ngọc Anh Tiên Nữ 24/02/1991

17 123 16250210108 Hồ Thuỷ Tiên Nữ 31/12/1991

18 124 1523030099 Nguyễn Văn Tín Nam 16/11/1982

19 125 18300410206 Mang Thị Hồng Trang Nữ 26/06/1994

20 126 16260710263 Lê Thùy Trang Nữ 12/02/1993

21 127 16260410264 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 04/09/1989

22 128 17270210063 Nguyễn Thị Xuân Trang Nữ 13/09/1991

23 129 16630420344 Nguyễn Thuận Truyền Nam 10/02/1976

24 130 18300310228 Phạm Ngọc Minh Tú Nữ 16/08/1996

25 131 16260310272 Huỳnh Thị Nhật Vi Nữ 16/02/1993

26 132 17280210313 Lê Quang Vinh Nam 25/02/1986

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM

 PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ

THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

(MÔN VIẾT)

                Họ và tên



27 133 17270410075 Trần Tuấn Vũ Nam 25/07/1991

28 134 1561080412 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 15/07/1977

29 135 17270210078 Trương Hồng Yến Nữ 03/10/1982

 

2.  Mang theo thẻ sinh viên và bản chính CMND hoặc giấy tờ tùy thân (có dán ảnh) thay thế khác

3.  Có mặt tại Phòng thi trước 20 phút 

4. Sinh viên mang theo bút bi xanh  để làm bài thi.

* Một số lưu ý đối với thí sinh dự thi: 

1. Thực hiện nghiêm túc “Nội quy phòng thi” theo quy định; 


